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 NĂM HỌC 2021 - 2022
	MẠCH KIẾN THỨC
	NỘI DUNG KIẾN THỨC -  KỸ NĂNG CẦN ĐÁNH GIÁ
	SỐ CÂU

HỎI
	Câu số
	HÌNH THỨC CÂU HỎI
	TỔNG ĐIỂM

	
	
	
	
	TRẮC NGHIỆM
	TỰ LUẬN
	

	
	
	
	
	M 1 
	M 2
	M 3 
	M 4 
	M 1 
	M 2
	M 3 
	M 4 
	

	ĐỌC HIỂU


	- Biết hành động yêu con của Kiến Mẹ. 
	1
	1
	0,5
	
	
	
	
	
	
	
	3,5

	
	- Hiểu được tấm lòng thương con của Kiến Mẹ. 
	1
	2
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	-Hiểu được sáng kiến của Cú Mèo.
	    1
	3
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	- Tự mình viết câu bày tỏ tình cảm với mẹ.
	1
	4
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	LUYỆN TỪ 

VÀ CÂU
	- Xác định được từ láy trong đoạn văn.
	1
	5
	
	
	
	
	1
	
	
	
	3,5

	
	- Xác định câu kể
	1
	6
	
	
	
	
	0.5
	
	
	
	

	
	- Biết phân biệt từ loại DT, ĐT, TT, DTR.

- Đặt câu hỏi để khen.
	1
	7; 8
	
	1
	
	
	
	
	1
	
	

	
	   
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TỔNG 
	8
	
	1.5
	1
	
	
	1,5
	1
	1
	1
	7
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                                    Họ và tên.........................................................                                                      
                                   Lớp: 4……….

                                  Ngày kiểm tra:                 /12 / 2021
                                    A.  PHẦN KIỂM TRA ĐỌC
I. Đọc thầm và làm bài tập: 7 điểm ( Thời gian 25 phút)

         Kiến Mẹ và các con
Gia đình kiến rất đông. Kiến Mẹ có những chín nghìn bảy trăm con. Tối nào cũng vậy, trong phòng ngủ của các con, Kiến Mẹ vô cùng bận rộn. Kiến Mẹ phải dỗ dành, hôn lên má từng đứa con và nói:

- Chúc con ngủ ngon! Mẹ yêu con.

Cứ như vậy cho đến lúc mặt trời mọc, lũ kiến con vẫn chưa được mẹ hôn hết lượt. Điều đó làm Kiến Mẹ không yên lòng. Thế là, suốt đêm Kiến Mẹ không ngủ để chăm sóc đàn con.

Thấy Kiến Mẹ vất vả quá, bác Cú Mèo đã nghĩ cách để giúp Kiến Mẹ có thời gian nghỉ ngơi. Buổi tối, khi đến giờ đi ngủ, tất cả lũ kiến con đều lên giường nằm trên những chiếc đệm xinh xắn. Sau đó, Kiến Mẹ đến thơm vào má chú kiến con nằm ở hàng đầu tiên. Sau khi được mẹ thơm, chú kiến này bèn quay sang thơm vào má chú kiến bên cạnh và thầm thì :

- Đây là mẹ gửi một cái hôn cho em đấy!

Cứ thế, lần lượt các chú kiến con hôn truyền cho nhau và nhờ thế Kiến Mẹ có thời gian chợp mắt mà vẫn âu yếm được tất cả đàn con.

                                                                                     (Theo Chuyện của mùa Hạ)
Em đọc thầm bài “Kiến Mẹ và các con” rồi làm các bài tập sau:
(Em hãy đánh dấu ( vào ô ( trước ý đúng nhất trong câu 1, 6 )
Câu 1. Mỗi buổi tối Kiến Mẹ thường làm gì trong phòng ngủ của các con?

	
	a. Đếm lại cho đủ những đứa con yêu.

	
	b. Kể chuyện cổ tích và ru cho các con ngủ.

	
	c. Dỗ dành và hôn lên má từng đứa con.

	
	d. Đắp chăn cho từng đứa con yêu.


Câu 2. Điều gì làm cho Kiến Mẹ không yên lòng và suốt đêm không được nghỉ? 

              (Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống)

	
	Chờ các con đi kiếm ăn ở xa trở về đầy đủ.

	
	Mỗi tối, Kiến Mẹ không đủ thời gian để hôn từng đứa con.

	
	 Khó lòng đếm xuể chín nghìn bảy trăm đứa con.

	
	 Cho đến lúc mặt trời mọc vẫn chưa hôn hết được các con.


Câu 3: Bác Cú Mèo đã nghĩ ra cách gì để Kiến Mẹ được nghỉ ngơi?
…………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………..…………..………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………
Câu 4. Qua bài đọc trên, em hãy viết vài dòng nói lên suy nghĩ của em về mẹ mình.
…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………
Câu 5. Tìm từ láy trong câu: 

“Thấy Kiến Mẹ vất vả quá, bác Cú Mèo đã nghĩ cách để giúp Kiến Mẹ có thời gian nghỉ ngơi. Sau đó, Kiến Mẹ đến thơm vào má chú kiến con nằm ở hàng đầu tiên. Sau khi được mẹ thơm, chú kiến này bèn quay sang thơm vào má chú kiến bên cạnh và thầm thì :

          - Đây là mẹ gửi một cái hôn cho em đấy!’’

Từ láy: …………………………………………………………..
Câu 6. Đánh dấu X vào        trước câu kể: 
	
	a. Kiến Mẹ mới đáng yêu làm sao!

	
	b. Sao Kiến Mẹ yêu các con nhiều thế?

	
	c. Thế là, suốt đêm Kiến Mẹ không ngủ để chăm sóc đàn con.


Câu 7. Nối từ ở A với từ ở B cho thích hợp:

	A
	
	
	    B

	Kiến Mẹ
	· 
	· 
	danh từ

	gia đình
	· 
	· 
	động từ

	xinh xắn
	· 
	· 
	tính từ

	dỗ dành
	· 
	· 
	danh từ riêng


 8. Em hãy đặt một câu hỏi để khen ngợi Kiến Mẹ hoặc bác Cú Mèo.

………………………………………………………………………..………

……………………………………………………………………..…………
II. Đọc thành tiếng (3 điểm)
Cho học sinh bốc thăm đọc thành tiếng nội dung đoạn văn và trả lời câu hỏi về ND đoạn vừa đọc. 1 phút/ 1 HS
  Họ và tên, chữ kí của người coi                          Họ và tên, chữ kí của người chấm

      ......................................                                         ........................................

      ..........................................                                   ..........................................
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PHẦN KIỂM TRA VIẾT

1. Chính tả: Nghe - viết (2 điểm) 15 phút
 Bài viết: Nghe - viết bài: “Văn hay chữ tốt”. Tiếng Việt 4 – Tập 1, trang 129 (Sáng sáng ... đến chữ tốt)   
Văn hay chữ tốt
Sáng sáng, ông cầm que vạch lên cột nhà luyện chữ cho cứng cáp. Mỗi buổi tối, ông viết xong mười trang vở mới chịu đi ngủ. Chữ viết đã tiến bộ, ông lại mượn những cuốn sách viết chữ đẹp làm mẫu để luyện nhiều kiểu chữ khác nhau.

Kiên trì luyện tập suốt mấy năm, chữ ông mỗi ngày một đẹp. Ông nổi danh khắp nước là người văn hay chữ tốt.  
                                                                                Theo TRUYỆN ĐỌC 1 (1995)
2. Tập làm văn (8 điểm) - 35 phút


Chọn một trong hai đề sau:


Đề 1:
Hãy tả một đồ chơi mà em thích.

Đề 2: Hãy tả một đồ dùng học tập mà em yêu thích.
_______________Hết________________
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A. PHẦN KIỂM TRA ĐỌC
I. ĐỌC THÀNH TIẾNG
- Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng; tốc độ đọc đạt yêu cầu, giọng đọc có biểu cảm : 1 điểm - Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa; đọc đúng tiếng, từ (không đọc sai quá 5 tiếng) : 1 điểm 

- Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc : 1 điểm
II.ĐỌC THẦM 
Câu 1. c
(0.5 điểm)
Câu 2. Đ,S,S,Đ
HS điền đúng mỗi ý 0,25 đ (1 điểm)
Câu 3. Gợi ý: Kiến Mẹ chỉ hôn đứa con nằm ở hàng đầu tiên, đứa con đầu tiên hôn đứa kế tiếp và nói là nụ hôn của mẹ gửi. Cứ thế, các con hôn nhau thay cho mẹ mình. (1 điểm)

Câu 4. Học sinh tự do diễn đạt. 
(1 điểm)
Câu 5. Từ láy: vất vả, nghỉ ngơi, thầm thì. (1điểm)

Câu 6. c
(0.5 điểm)
7. HS nối đúng 1 ý được 0.25 điểm. (1 điểm)
	A
	
	
	    B

	Kiến Mẹ
	· 
	· 
	danh từ

	gia đình
	· 
	· 
	động từ

	xinh xắn
	· 
	· 
	tính từ

	dỗ dành
	· 
	· 
	danh từ riêng


8. Gợi ý: Sao bác Cú Mèo thông Minh thế?

                Sao Kiến Mẹ yêu các con nhiều thế?
HS viết được câu hỏi đúng về nội dung và cấu trúc câu được 1 điểm.

Nếu không viết hoa đầu câu và thiếu dấu câu: không tính điểm.
B. KIỂM TRA VIẾT

1. Chính tả (2 điểm):

  + Bài viết trình bày sạch đẹp, không mắc lỗi chính tả được 2 điểm.
  + Bài viết sai mỗi lỗi trừ 0,2 điểm 

2. Tập làm văn (8 điểm):

  + Bài viết trình bày theo đúng cấu tạo của văn tả đồ vật, có giới thiệu đồ vật định tả. 

  + Tả bao quát đồ vật và tả một số bộ phận (chi tiết nổi bật).

  + Nêu được cảm nghĩ của mình về đồ vật đó.

· Tuỳ theo mức độ sai sót về ý, diễn đạt và chữ viết, có thể cho các mức điểm 8 – 7,5 – 7 – 6,5 – 6 – 5,5 – 5 – 4,5 – 4 – 3,5…. – 0.5
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        ĐỀ KIỂM TRA ĐỌC THÀNH TIẾNG:  3 điểm

 1. Nội dung kiểm tra 

Cho học sinh đọc một đoạn trong mỗi bài sau:

Bài 1: Người ăn xin. Trang 30 (từ Từ đầu .... cứu giúp)

H: Hình ảnh ông lão ăn xin đáng thương như thế nào?

 - Ông lão già lọm khọm, đôi mắt đỏ đọc, giàn giụa nước mắt, đôi môi tái nhợt, quần áo tả tơi, hình dáng xấu xí, bàn tay sưng húp bẩn thỉu, giọng rên rỉ cầu xin.

Bài 2: Những hạt thóc giống. Trang 46 (từ đầu .............  nhà vua)

H: Nhà vua làm cách nào để tìm được người trung thực để truyền ngôi?

- Nhà vua ra lệnh phát cho mỗi người dân một thúng thóc đã luộc kĩ  về gieo trồng và giao hẹn: ai thu được nhiều thóc sẽ được truyền ngôi, ai không có thóc nộp sẽ bị trừng phạt..

Bài 3: “Vua tàu thuỷ” Bạch Thái Bưởi. Trang 115 (từ Bạch Thái Bưởi.............bán lại tàu cho ông)

H: Nhờ đâu mà Bạch Thái Bưởi thành công?

- Nhờ ý chí vươn lên, thất bại không ngã lòng, biết khơi dậy lòng tự hào dân tộc của hành khách người Việt: ủng hộ chủ tàu Việt Nam; ông biết tổ chức công việc kinh doanh.

Bài 4: Văn hay chữ tốt - Trang 129 (Đọc từ đầu đến ...sẵn lòng)
H: Vì sao Cao Bá Quát hay bị điểm kém?

- Cao Bá Quát hay bị điểm kém vì chữ viết rất xấu dù bài văn của ông viết rất hay.

Bài 5: Người tìm đường lên các vì sao (SGK Tiếng Việt 4 tập 1, trang 125)
+ Đọc đoạn “ Từ nhỏ, Xi-ôn-cốp-xki... mà vẫn bay được”
H: Xi-ôn-cốp-xki mơ ước điều gì ?
Xi-ôn-cốp-xki từ nhỏ đã mơ ước được bay lên bầu trời.

2. Hình thức:


Cho học sinh bốc thăm đọc thành tiếng nội dung đoạn văn. Trả lời câu hỏi về ND đoạn vừa đọc.

3. Cách đánh giá, cho điểm:
- Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng; tốc độ đọc đạt yêu cầu, giọng đọc có biểu cảm : 1 điểm - Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa; đọc đúng tiếng, từ (không đọc sai quá 5 tiếng) : 1 điểm 
- Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc : 1 điểm
Điểm  


Đ:


V:


C:             











